Mẫu 01

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA …………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Khoa quản lý học phần, Khoa phối hợp
	Giảng viênb

	
	
	
	LT
	BT/
TH/
TLa
	
	

	I
	Nhập môn KHTN
	1
	10
	5
	SP, KHTN
	1. ThS. Nguyễn Văn A (số điện thoại)

2. PGS.TS. Lê Thị B (số điện thoại)

3. …

	II
	Khối kiến thức, kĩ năng KHTN

	II.1
	KHTN 1

	1
	Lực và chuyển động
	2
	22
	8
	KHTN, SP
	

	2
	Âm thanh và ánh sáng
	3
	30
	15
	KHTN, SP
	

	3
	Điện và từ
	2
	18
	12
	KHTN, SP
	

	4
	Năng lượng
	3
	28
	17
	KHTN, SP
	

	5
	Trái Đất và bầu trời
	2
	18
	12
	KHTN, SP
	

	6
	Phát triển năng lực học sinh trong dạy học Vật lí
	2
	5
	25
	SP, KHTN
	

	7
	Thí nghiệm và hoạt động trải nghiệm trong dạy học Vật lí
	2
	0
	30
	SP, KHTN
	

	II.2
	KHTN 2

	1
	Hóa học đại cương
	3
	25
	20
	KHTN, SP
	

	2
	Hóa học vô cơ 1
	2
	15
	15
	KHTN, SP
	

	3
	Hóa học hữu cơ 1
	2
	20
	10
	KHTN, SP
	

	4
	Hóa học vô cơ 2
	2
	15
	15
	KHTN, SP
	

	5
	Hóa học hữu cơ 2
	2
	20
	10
	KHTN, SP
	

	6
	Hóa học môi trường
	1
	15
	0
	KHTN, SP
	

	7
	Phát triển năng lực học sinh trong dạy học Hóa học
	2
	5
	25
	SP, KHTN
	

	8
	Thí nghiệm và hoạt động trải nghiệm trong dạy học Hóa học
	2
	0
	30
	SP, KHTN
	

	II.3
	KHTN 3

	1
	Đa dạng thế giới sống
	2
	25
	5
	KHTN, SP
	

	2
	Sinh học tế bào
	2
	24
	6
	KHTN, SP
	

	3
	Sinh học cơ thể
	2
	25
	5
	KHTN, SP
	

	4
	Con người và sức khỏe
	2
	25
	5
	KHTN, SP
	

	5
	Sinh thái học và bảo vệ môi trường
	2
	25
	5
	KHTN, SP
	

	6
	Di truyền học và tiến hóa
	2
	25
	5
	KHTN, SP
	

	7
	Phát triển năng lực học sinh trong dạy học Sinh học
	2
	5
	25
	SP, KHTN
	

	8
	Thực hành và hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học
	2
	0
	30
	SP, KHTN
	

	III
	Dạy học STEM và phương pháp dạy học môn KHTN
	3
	25
	20
	SP, KHTN
	


a Đã quy giờ chuẩn theo lý thuyết

b Lưu ý:

- Tên giảng viên kèm theo học hàm, học vị

- Số điện thoại chỉ cần nêu 1 lần / giảng viên
- Nên có nhiều giảng viên đảm nhận cho một học phần (ít nhất 3GV/1HP), vì vậy cần liệt kê tất cả GV có thể đảm nhận của Khoa (Khoa quản lý học phần và Khoa phối hợp), theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ trên xuống dưới.
Link tải Mẫu 01: http://ies.qnu.edu.vn/vi/van-ban-bieu-mau-1157
Bình Định, ngày         tháng    năm 2020
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